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PHỤ LỤC 

tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TU của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy gắn với sơ kết 8 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW “về tăng cường 

lãnh đạo công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn”
Tên huyện, thị, thành phố/ngành:.......………………………………………………

I. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Kết quả ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 55-CT/TU từ 2010 đến nay (thống kê đầy đủ các văn bản đã ban hành)
	TT
	Cơ quan ban hành
	Tên đầy đủ của văn bản
	Ngày có hiệu lực

	1
	Huyện  ủy
	
	

	2
	HĐND huyện
	
	

	3
	UBND huyện
	
	

	4
	Sở Lao động -Thương binh - Xã hội
	
	

	5
	Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh 
	
	


2. Hoạt động kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 55-CT/TU (điền thông tin vào ô tương ứng)

	
	Kiểm tra/giám sát
	Sơ kết, tổng kết

	
	Không
	Có, nêu rõ hình thức, nội dung, số lần kiểm tra
	Không


	Có, nêu rõ định kỳ

	
	
	
	
	5 năm
	10 năm
	Khác 

	Huyện ủy
	[_]
	[_] .....................

..........................
	[_]
	[_]
	[_]
	.……....

	HĐND huyện 
	[_]
	[_] .....................

..........................
	[_]
	[_]
	[_]
	.……....

	UBND huyện
	[_]
	[_] .....................

...........................
	[_]
	[_]
	[_]
	.……....

	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
	[_]
	[_] .....................

...........................
	[_]
	[_]
	[_]
	.……....

	Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh 
	[_]
	[_] .....................

..........................
	[_]
	[_]
	[_]
	.……...


II. MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn

	Stt
	Nội dung
	ĐVT
	Năm 2010
	Năm 2020
	Ghi chú

	1
	Công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề cho LĐNT
	
	
	
	

	-
	Số tin, bài tuyên truyền
	Tin, bài
	
	
	

	-
	Số người được tuyên truyền, tư vấn học nghề
	Người
	
	
	

	2
	Số chương trình, giáo trình được cập nhật, chỉnh sửa hoặc xây dựng mới
	C.Tr
	
	
	

	-
	Nghề nông nghiệp
	C.Tr
	
	
	

	-
	Nghề phi nông nghiệp
	C.Tr
	
	
	

	3
	Rà soát, cập nhật, xác định nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
	
	
	
	

	-
	Nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp của lao động nông thôn
	Người
	
	
	

	-
	Cơ sở tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
	Cơ sở
	
	
	

	4
	Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp (GDNN)
	Người
	
	
	

	-
	Số giáo viên, người dạy nghề, cán bộ quản lý được đào tạo, bồi dưỡng
	Người
	
	
	

	-
	Số cán bộ GDNN chuyên trách cấp tỉnh
	Người
	
	
	

	-
	Số cán bộ GDNN chuyên trách cấp huyện
	Người
	
	
	

	-
	Số cán bộ kiêm nhiệm theo dõi GDNN cấp tỉnh
	Người
	
	
	

	-
	Số cán bộ kiêm nhiệm theo dõi GDNN cấp huyện
	Người
	
	
	

	5
	Tổng số lao động nông thôn
	
	
	
	

	-
	Tổng số lao động nông thôn
	Người
	
	
	

	-
	Tổng số lao động nông thôn đã qua đào tạo
	Người (chiếm…%)
	
	
	

	6
	Tổng số LĐNT được hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp
	Người
	
	
	

	*
	Chia theo trình độ
	
	
	
	

	-
	Số LĐNT được đào tạo trình độ cao đẳng
	Người
	
	
	

	-
	Số LĐNT được đào tạo trình độ trung cấp
	Người
	
	
	

	-
	Số LĐNT được đào tạo trình độ sơ cấp
	Người
	
	
	

	-
	Số LĐNT được đào tạo dưới 3 tháng
	Người
	
	
	

	*
	Chia theo lĩnh vực
	
	
	
	

	-
	Nông nghiệp
	Người
	
	
	

	-
	Phi nông nghiệp
	Người
	
	
	

	*
	Chia theo đối tượng
	
	
	
	

	-
	Lao động nữ
	Người
	
	
	

	-
	Người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
	Người
	
	
	

	-
	Người dân tộc thiểu số
	Người
	
	
	

	-
	Thuộc hộ nghèo
	Người
	
	
	

	-
	Người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất canh tác, đất kinh doanh
	Người
	
	
	

	-
	Người khuyết tật
	Người
	
	
	

	-
	Người thuộc hộ cận nghèo
	Người
	
	
	

	-
	LĐNT khác
	Người
	
	
	

	*
	Đào tạo không cấp chứng chỉ
	
	
	
	

	
	Số lao động được đào tạo nghề nông nghiệp do Trung tâm Khuyến nông và các tổ chức khác đào tạo
	Người
	
	
	

	
	Số lao động được đào tạo nghề nông nghiệp do doanh nghiệp đào tạo
	Người
	
	
	

	
	Số lao động được đào tạo nghề nông nghiệp do các Hội, Hiệp hội đào tạo
	Người
	
	
	

	
	Số lao động được đào tạo nghề nông nghiệp do các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ đào tạo
	Người
	
	
	


2. Kinh phí thực hiện

	TT
	Nội dung
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách địa phương

	1
	Điều tra, khảo sát xác định nhu cầu
	
	

	2
	Phát triển chương trình, giáo trình nghề nông thôn
	
	

	3
	Tuyên truyền công tác đào tạo nghề nông thôn
	
	

	4
	Hỗ trợ đào tạo nghề nông thôn
	
	

	5
	Giám sát, đánh giá 
	
	


